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Trong bối cảnh phát triển bền vững và yêu cầu giảm thiểu tác động môi trường ngày càng được chú trọng, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn phải chú trọng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên và trách nhiệm môi trường. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một hệ thống thông tin hỗ trợ quản trị hiệu quả, trong đó kế toán quản trị môi trường (Environmental Management Accounting – EMA) đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

1. Khái niệm kế toán quản trị môi trường

Kế toán quản trị môi trường là quá trình thu thập, phân tích và cung cấp thông tin liên quan đến chi phí môi trường, dòng nguyên vật liệu, năng lượng và chất thải nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong việc ra quyết định kinh doanh.

Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), EMA là công cụ giúp doanh nghiệp xác định, đo lường và phân tích các chi phí môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả tài chính và hiệu quả môi trường.

2. Nội dung kế toán quản trị môi trường

2.1. Kiểm soát chi phí thông qua kế toán quản trị môi trường

Trong nhiều doanh nghiệp, các chi phí môi trường thường bị “ẩn” trong chi phí sản xuất chung nên khó nhận diện và kiểm soát. EMA giúp doanh nghiệp phân loại rõ các khoản chi phí môi trường như:

· Chi phí xử lý chất thải 

· Chi phí tiêu hao năng lượng 

· Chi phí nước sử dụng 

· Chi phí tái chế 

· Chi phí khắc phục ô nhiễm 

· Chi phí vi phạm quy định môi trường 

Thông qua việc xác định chính xác các khoản chi phí này, doanh nghiệp có thể đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của từng bộ phận và từng sản phẩm.

Ví dụ, trong doanh nghiệp sản xuất may mặc, việc theo dõi tỷ lệ hao hụt nguyên liệu vải và mức tiêu hao điện năng của từng chuyền sản xuất giúp nhà quản trị đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả hơn.

2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

EMA hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình sản xuất thông qua việc:

· Giảm lượng nguyên vật liệu thất thoát 

· Tiết kiệm điện, nước và nhiên liệu 

· Tăng khả năng tái sử dụng chất thải 

· Cải tiến công nghệ sản xuất sạch hơn 

Khi doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí môi trường, giá thành sản phẩm sẽ giảm xuống, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, EMA còn giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả đầu tư vào công nghệ xanh. Thay vì chỉ xem xét chi phí đầu tư ban đầu, doanh nghiệp có thể phân tích tổng lợi ích dài hạn như giảm chi phí xử lý chất thải, tiết kiệm năng lượng và giảm rủi ro pháp lý.

2.3. Thực trạng áp dụng tại doanh nghiệp Việt Nam

2.3. Thực trạng áp dụng kế toán quản trị môi trường tại doanh nghiệp Việt Nam

Trong những năm gần đây, cùng với xu hướng phát triển bền vững và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến kế toán quản trị môi trường (EMA). Tuy nhiên, mức độ áp dụng trên thực tế vẫn còn hạn chế và chưa đồng bộ giữa các ngành nghề cũng như quy mô doanh nghiệp.

Thứ nhất, nhận thức của doanh nghiệp về kế toán quản trị môi trường đang từng bước được cải thiện

Trước đây, phần lớn doanh nghiệp chỉ tập trung vào mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà chưa chú trọng đến các yếu tố môi trường. Các chi phí liên quan đến xử lý chất thải, tiêu hao năng lượng hay khắc phục ô nhiễm thường được xem là chi phí bắt buộc thay vì một nội dung cần quản trị.

Hiện nay, dưới tác động của:

· Xu hướng kinh tế xanh; 

· Yêu cầu phát triển bền vững; 

· Các tiêu chuẩn ESG; 

· Áp lực từ nhà đầu tư và đối tác quốc tế; nhiều doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về vai trò của quản trị môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu trong lĩnh vực dệt may, thủy sản, da giày, chế biến gỗ và điện tử đang quan tâm nhiều hơn đến việc kiểm soát chi phí môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Thứ hai, việc áp dụng EMA chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp lớn

Trên thực tế, việc triển khai kế toán quản trị môi trường hiện nay chủ yếu xuất hiện tại: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); tập đoàn lớn; doanh nghiệp niêm yết; doanh nghiệp xuất khẩu. 

Các doanh nghiệp này thường có:hệ thống quản trị hiện đại; nguồn lực tài chính tốt; yêu cầu công bố thông tin minh bạch; áp lực tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế cao. 

Một số doanh nghiệp đã bước đầu áp dụng các nội dung như:

Theo dõi chi phí xử lý chất thải; kiểm soát mức tiêu hao nguyên vật liệu; đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng; lập báo cáo phát triển bền vững; đầu tư công nghệ sản xuất sạch hơn. 

Ví dụ, trong ngành dệt may, nhiều doanh nghiệp đã theo dõi riêng chi phí điện, nước và hóa chất theo từng công đoạn sản xuất để đánh giá hiệu quả hoạt động và hạn chế lãng phí nguyên vật liệu.

Trong ngành thủy sản, một số doanh nghiệp áp dụng hệ thống kiểm soát nước thải và phân tích chi phí xử lý môi trường nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Hoa Kỳ.

Thứ ba, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa áp dụng đầy đủ EMA

Mặc dù có vai trò quan trọng, nhưng tại Việt Nam, đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa triển khai kế toán quản trị môi trường một cách bài bản.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay:

· Chưa xây dựng hệ thống theo dõi chi phí môi trường riêng biệt; 

· Chưa phân loại được chi phí môi trường trong chi phí sản xuất; 

· Chưa có bộ phận chuyên trách quản trị môi trường; 

· Chưa tích hợp dữ liệu môi trường vào hệ thống kế toán quản trị. 

Trong nhiều trường hợp, các chi phí liên quan đến môi trường được gộp chung vào chi phí sản xuất hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp, dẫn đến khó đánh giá hiệu quả thực tế.

Điều này làm cho nhà quản trị khó xác định:mức độ lãng phí nguyên vật liệu; hiệu quả sử dụng năng lượng; chi phí phát sinh do ô nhiễm môi trường; hiệu quả đầu tư công nghệ xanh. 

Thứ tư, hệ thống pháp lý và hướng dẫn thực hiện còn chưa hoàn thiện

Một trong những nguyên nhân khiến EMA chưa được áp dụng rộng rãi là do Việt Nam hiện chưa có hệ thống hướng dẫn đầy đủ và thống nhất về kế toán quản trị môi trường.

Hiện nay:chưa có chuẩn mực kế toán môi trường riêng; chưa có quy định cụ thể về phương pháp ghi nhận và phân tích chi phí môi trường; chưa có mô hình thống nhất để doanh nghiệp triển khai EMA. 
Các quy định liên quan chủ yếu mới tập trung vào:

· Bảo vệ môi trường; 

· Thuế môi trường; 

· Xử lý chất thải; 

· Công bố thông tin phát triển bền vững. 

Trong khi đó, nội dung hướng dẫn chuyên sâu về quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Thứ năm, nguồn nhân lực kế toán môi trường còn thiếu

Hiện nay, đội ngũ nhân lực có chuyên môn về kế toán môi trường tại Việt Nam còn khá hạn chế.

Phần lớn nhân viên kế toán được đào tạo theo hướng kế toán tài chính truyền thống nên chưa có nhiều kiến thức về:kế toán xanh; phân tích dòng nguyên vật liệu; quản trị chi phí môi trường; báo cáo ESG; phát triển bền vững. 

Ngoài ra, tại nhiều trường đại học, nội dung kế toán quản trị môi trường vẫn chưa được giảng dạy chuyên sâu hoặc mới chỉ đề cập ở mức khái quát.

Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong triển khai thực tế do thiếu nguồn nhân lực phù hợp.

Thứ sáu, chuyển đổi số tạo cơ hội thúc đẩy EMA phát triển

Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng quá trình chuyển đổi số đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng kế toán quản trị môi trường tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng:phần mềm ERP; hệ thống quản trị dữ liệu; trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ IoT; 

để theo dõi mức tiêu hao nguyên vật liệu, điện năng và lượng phát thải trong quá trình sản xuất.

Thông qua dữ liệu số hóa, doanh nghiệp có thể:

· phân tích hiệu quả sử dụng tài nguyên; phát hiện lãng phí; kiểm soát chi phí môi trường theo thời gian thực; hỗ trợ ra quyết định quản trị nhanh chóng và chính xác hơn. 

Đây được xem là nền tảng quan trọng để EMA phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang hướng đến mô hình phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

4. Kết luận

Kế toán quản trị môi trường là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng đến phát triển bền vững. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế, việc áp dụng EMA không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao uy tín trên thị trường.

Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động đổi mới tư duy quản trị, tăng cường ứng dụng kế toán quản trị môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.
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